
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 222744 Hà Tuyết Ân 02/03/2004 Hậu Giang DH22QTK06

2 223735 Lê Quốc Bảo 10/11/2004 Tiền Giang DH22KPM02

3 221497 Lê Phương Bình 15/09/2004 Bến Tre DH22QTK06

4 222953 Phan Gia Bửu 04/04/2004 Cà Mau DH22TCN01

5 220530 Phạm Mỹ Chăm 06/03/2004 Kiên Giang DH22QTK06

6 224742 Phan Diễn 08/10/2004 Cần Thơ DH22MMT01

7 2111221 Đinh Thị Cẩm Duy 24/04/2003 Sóc Trăng DH22KTS01

8 221540 Nguyễn Trí Hải 04/05/2004 Kiên Giang DH22QTK06

9 199824 Võ Phước Hậu 25/02/1995 Cà Mau DH20DUO02

10 226717 Nguyễn Minh Hiếu 01/06/2004 Đồng Xoài DH22MMT01

11 226929 Nguyễn Văn Hùng 09/10/2003 #N/A DH22MMT01

12 225720 Lê Quốc Huy 31/01/2004 An Giang DH22TDT01

13 224497 Lê Hữu Khang 20/07/2004 Tiền Giang DH22QTS01

14 223817 Trần Nguyễn Phương Khánh 27/08/2004 Cần Thơ DH22KTS01

15 222171 Nguyễn Chí Kiệt 18/10/2004 Hậu Giang DH22OTO07

16 225807 Nguyễn Thị Kiều 11/12/2004
Bình 

Dương
DH22HAY01

17 220597 Danh Lanh 15/06/2002 Hậu Giang DH22OTO07

18 223981 Lê Hồng Lĩnh 12/04/2003 An Giang DH22OTO11

19 220547 TrầN Bá LộC 20/03/2004 Cần Thơ DH22OTO03

20 220779 Nguyễn Thị Trúc Mừng 08/01/2004 Kiên Giang DH22QTK07

21 221297 Nguyễn Thị Thoại Mỹ 01/05/2004 Kiên Giang DH22QTK06

22 221070 Nguyễn Hoàng Nam 02/01/2003 Cà Mau DH22TCN02

23 224488 Nguyễn Thảo Ngân 05/05/2003 Bạc Liêu DH22QTK07
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24 222114 Nguyễn Thị Kim Ngân 27/07/2004 Long An DH22QTK07

25 2110235 Huỳnh Chí Nguyên 07/04/2003 An Giang DH21XDU02

26 219818 Võ Nguyễn Phú Nguyên 17/10/2003 Bạc Liêu DH21XDU02

27 225556 Phan Minh Nhựt 12/06/2004 An Giang DH22QTS01

28 222413 Hồ Thúy Quyên 06/12/2004 Đồng Tháp DH22QTK07

29 222267 Nguyễn Ngọc Quyền 08/10/2004 Kiên Giang DH22QTK04

30 227011 Nguyễn Tấn Sang 02/01/2004
Bà Rịa-

Vũng Tàu
DH22MMT01

31 220876 Lê Thanh Thanh Tâm 07/07/2003 Kiên Giang DH22LUA02

32 212702 Trần Quốc Thái 12/11/2003 An Giang DH21XDU02

33 221137 Võ Lan Thanh 10/03/2004 Kiên Giang DH22QTK06

34 220799 Nguyễn Thị Kim Thu 29/11/2004 Bến Tre DH22QTK07

35 222079 Bùi Nguyễn Công Tiến 02/02/2004 Bến Tre DH22QTS01

36 224518 Nguyễn Phúc Tiến 04/03/2004 Cần Thơ DH22OTO03

37 222429 Võ Thị Bích Trâm 12/05/2004 Tiền Giang DH22QTK04

38 221792 Trương Thị Tuyết Trân 12/02/2004 An Giang DH22QTK01

39 225225 Nguyễn Thị Thu Vân 19/01/2004 Hậu Giang DH22DPT01

40 212181 Hoàng Ngọc Vinh 14/03/2002 Kiên Giang DH21XDU02

41 221202 Nguyễn Hoàng Vủ 14/11/2004 Cà Mau DH22QTS01

42 203638 Võ Khánh Vy 26/05/2002 Cà Mau DH20DUO02

43 222321 Phạm Như Ý 05/11/2004 An Giang DH22DPT01


